
TNU Journal of Science and Technology 227(11): 127 - 135 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                   127                                                Email: jst@tnu.edu.vn 

ANALYZING SURFACE FLOW BEHAVIOR BY OPTICAL-FLOW 

ALGORITHM AND AN APPLICATION FOR FLOW ON DELTA WING 
 

Le Dinh Anh
1
, Tran The Hung

2* 
1School of Aerospace Engineering, University of Engineering and Technology, Vietnam National University, Hanoi 
2Le Quy Don Technical University 
 

ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  11/7/2022 Surface flow visualization around flying objects plays an important role 

in evaluating the efficiency of the design process. In previous studies, 

traditional oil flow visualization technique was mainly used for 

visualizing flow. In this approach, oil is mixed with pigments, such as 

titanium dioxide is pained on the surface. The flow phenomenons on 

the surface are discussed based on the image taken after the wind 

tunnel test and no data processing technique is applied. This study 

presents a data processing algorithm for visualizing flow on the surface. 

Experimental setup, evaluation, and the algorithm are presented. The 

algorithm is applied for analyzing surface flow on a low-aspect-ratio 

wing and a delta wing. The processing results indicate that the method 

shows high efficiency in extracting flow on the surface of models. The 

locations of separation, reattachment, and secondary separation are 

presented. The difference in flow between the two models is also 

shown in detail. The results of the present study provide a good 

reference for further numerical simulation. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  11/7/2022 Hiển thị dòng chảy quanh vật thể bay có vai trò quan trọng, giúp đánh 

giá hiệu quả của thiết kế. Trong các nghiên cứu trước đây, phương pháp 

truyền thống chủ yếu được sử dụng trong mô phỏng dòng chảy. Trong 

cách tiếp cận này, dầu được trộn lẫn với chất tạo màu, như ô xit ti tai, 

được phủ trên bề mặt. Các hiện tượng dòng chảy trên bề mặt vật được 

thảo luận dựa vào ảnh chụp sau quá trình thí nghiệm, và không có thuật 

toán xử lý nào được áp dụng. Nghiên cứu trình bày thuật toán xử lý dữ 

liệu trong hiển thị dòng chảy trên bề mặt. Bố trí thí nghiệm, đánh giá và 

thuật toán xử lý dữ liệu được trình bày. Thuật toán được ứng dụng 

nhằm phân tích dòng chảy trên cánh có độ giãn dài nhỏ và cánh dạng 

tam giác. Các kết quả tính toán cho thấy phương pháp cho hiệu quả tốt 

trong hiển thị đặc trưng dòng chảy trên bề mặt mô hình. Vị trí tách, hợp 

dòng, tách dòng thứ cấp cũng được mô tả cụ thể. Các kết quả của 

nghiên cứu cung cấp dữ liệu tham khảo quan trọng cho nghiên cứu mô 

phỏng số sau này. 
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1. Giới thiệu 

Nghiên cứu hiện tượng dòng chảy trên bề mặt vật có vai trò quan trọng trong tự nhiên và kỹ 

thuật. Thông qua cấu trúc dòng chảy, có thể đánh giá được lực, mô men và ứng xuất tác dụng lên 

mô hình. Từ đó cho phép đề xuất các biện pháp kiểm soát dòng chảy phù hợp. Các hiện tượng 

dòng chảy quanh mô hình như dòng chảy nước qua trụ cầu, dòng chảy chất khí qua các tòa nhà 

cao tầng, hoặc dòng chảy quanh các thiết bị chuyển động như ô tô, đạn pháo, máy bay, tên lửa, 

thường tương đối phức tạp với đặc trưng chảy rối cao [1]. Phân tích đặc trưng cấu trúc dòng chảy 

có vai trò quan trọng trong hướng tới tối ưu hóa thiết kế và giảm thiểu tác động lên mô hình [2]. 

Với vai trò trên, nghiên cứu cơ học chất lưu ngày nay có đóng góp lớn cho thiết kế và xây 

dựng mô hình. Thông thường phương pháp nghiên cứu có thể bao gồm phương pháp tính toán 

mô phỏng số hoặc thực nghiệm. Mặc dù các giá trị chỉ là định tính, mô phỏng số đóng góp lớn 

trong quá trình nghiên cứu và xây dựng mô hình ban đầu. Trần Thế Hùng và cộng sự [3]–[7], 

nghiên cứu dòng chảy trên mô hình đuôi vát chỉ ra rằng, khi mô hình mô phỏng số phù hợp được 

lựa chọn, các kết quả tính toán tương đối đồng nhất với thực nghiệm. Lê Đình Anh và cộng sự 

cũng cho thấy mô hình mô phỏng số rất hiệu quả trong nghiên cứu dòng hai pha [8]–[10] cũng 

như ứng dụng hiệu quả trong xây dựng và tối ưu hóa mô hình tua bin gió trục đứng [11], [12]. 

Trong các điều kiện nghiên cứu tại Việt Nam, mô phỏng cho thấy triển vọng lớn trong nghiên 

cứu thiết kế với khả năng xây dựng, tính toán nhanh và chi phí phù hợp. 

Bên cạnh mô phỏng số, các phương pháp thực nghiệm cũng đang dần được sử dụng nhằm 

đánh giá hiệu quả và kiểm chứng kết quả mô phỏng. Trong phương pháp thực nghiệm cơ học 

chất lưu, thí nghiệm thường được xây dựng cho mô hình thu nhỏ và đánh giá đặc tính khí động 

thông qua kết quả trên ống thổi khí động. Ngày nay, các dữ liệu trong quá trình thí nghiệm có thể 

được xác định thông qua hệ thống quan trắc sử dụng camera. Thông qua các phương pháp xử lý 

ảnh thực nghiệm, vị trí của vật cùng trường dòng chảy quanh vật có thể được xây dựng [13], [14]. 

Một trong các ứng dụng của phương pháp trên là xác định trường ma sát quanh bề mặt vật. Trần 

Thế Hùng và cộng sự [15], [16] đã đo đạc trường ma sát trên mô hình đuôi vát thông qua phương 

pháp mô phỏng sử dụng dầu phản quang. Phương pháp xử lý ảnh thực nghiệm bằng thuật toán 

biến phân của Liu và cộng sự [17] được ứng dụng cho các nghiên cứu trên. Ưu điểm của phương 

pháp trên là bố trí thí nghiệm tương đối đơn giản với chi phí thấp. Ngoài ra, trường dòng chảy 

trên toàn bộ bề mặt vật có thể thu được. Thêm vào đó, các kết quả tương đồng với nghiên cứu 

khác. Dựa trên phương pháp của Liu và cộng sự [17], Trần Thế Hùng và Lin Chen [18], [19] đã 

phát triển thuật toán xử lý dữ liệu mới, cho phép phân tích chi tiết hơn dòng chảy trên bề mặt của 

mô hình. Tuy nhiên, rõ ràng phương pháp trên còn tương đối mới và chưa được áp dụng rộng rãi 

trên các mô hình khác nhau. Việc ứng dụng cụ thể cho phép xác định tính phổ quát và hiệu quả 

của phương pháp. 

Trong nghiên cứu này, các đặc tính cơ bản của phương pháp nghiên cứu trường ma sát trên bề 

mặt vật sẽ được trình bày. Thông qua đó, bài báo đánh giá khả năng ứng dụng của phương pháp 

trong tính toán các mô hình khác vào điều kiện thực tế tại Việt Nam. Các kết quả tính toán cho 

mô hình cánh tam giác cũng được trình bày và công bố lần đầu tiên trong nghiên cứu này. Nội 

dung còn lại của bài báo được tổ chức như sau: Mục 2 của bài báo trình bày về phương pháp bố 

trí thí nghiệm, thuật toán xử lý dữ liệu nhằm xác định trường ma sát (dòng chảy sát bề mặt mô 

hình), mục 3 của bài báo trình bày kết quả tính toán cho mô hình cánh tam giác và triển vọng của 

phương pháp. Bài báo được kết luận trong mục 4. 

2. Phương pháp tính toán và bố trí thí nghiệm 

2.1. Phương pháp tính toán trường dòng chảy 

Phương pháp tính toán trường dòng chảy trên bề mặt mô hình dựa trên giải phương trình phân 

bố độ dày dầu trên bề mặt bằng thuật toán xử lý ảnh. Phương trình phân bố độ dày dầu trên bề 

mặt được biểu diễn bằng công thức sau [20]: 



TNU Journal of Science and Technology 227(11): 127 - 135 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                   129                                                Email: jst@tnu.edu.vn 

 
2 3

0
2 3

τ
g

h h h
p

t


 

 
     

  
                                                      (1) 

Trong đó τ là trường ma sát trên bề mặt mô hình, h là độ dày lớp dầu được phủ trên bề mặt, ρ 

là mật độ của chất lỏng, p là áp suất trên bề mặt, µ là độ nhớt động học, t là biến thời gian và g là 

véc tơ gia tốc trọng trường. Phương trình (1) là dạng phương trình Navier-Stockes cho dòng chảy 

sát bề mặt vật. Đây là dạng phương trình vi phân bậc cao và chưa có lời giải số. Việc đo trực tiếp 

độ dày lớp dầu theo thời gian là tương đối phức tạp và không thực hiện được trong thực tế. Tuy 

nhiên độ dày lớp dầu có thể đo thông qua cường độ sáng của dầu. Để thực hiện điều này, dầu sử 

dụng trong mô phỏng được trộn lẫn với chất phản quang, đồng thời được chiếu sáng bằng ánh 

sáng đơn sắc trong quá trình thí nghiệm. Sự thay đổi cường độ sáng của dầu được ghi lại bằng 

camera đơn sắc. Giả thuyết độ dày của dầu tỉ lệ với cường độ sáng là chìa khóa quan trọng, giúp 

giải phương trình dầu và mô phỏng trường dòng chảy trên bề mặt của vật. Giả thuyết này có thể 

biểu diễn thông qua công thức: h = κI. Trong đó, κ là hằng số với đơn vị quy đổi, I là giá trị của 

cường độ sáng trên bề mặt mô hình đo. Với giả thuyết trên, phương trình (1) sẽ trở thành: 

  0u
I

I
t


 


                                                               (2) 

Trong đó u được gọi là véc tơ vận tốc xác định qua xử lý ảnh, được biểu diễn thông qua 

phương trình sau: 

 
2 2

2 3
u τ

I I
p g

 
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 
                                                         (3) 

Ảnh hưởng của áp suất và trường trọng lực tới véc tơ lực ma sát thông thường là nhỏ và được 

bỏ qua trong quá trình tính toán. Phương trình (2) cho thấy mối liên hệ giữa véc tơ vận tốc và sự 

thay đổi theo không, thời gian của cường độ sáng. Thông thường, với mỗi cặp ảnh khác nhau ở 

thời gian t, sự thay đổi của cường độ sáng là hoàn toàn xác định. Tuy nhiên, cường độ sáng thu 

được từ camera thường có độ nhiễu cao, Trần và Chen [18] đề xuất áp dụng bộ lọc Gausian cho 

toàn bộ phương trình (2). Khi đó phương trình trên sẽ trở thành: 

( ) 0t

I
I D I

t


   


u                                                          (4) 

Trong đó Dt là hệ số được xác định thông qua các thành phần của u, dấu gạch trên đầu thể 

hiện giá trị đã được lọc qua bộ lọc Gauss.  

Phương trình (4) chứa 2 ẩn. Việc giải bài toán hai ẩn bằng một phương trình là không thể. Ở 

đây, phương pháp biến phân được sử dụng. Hàm biến phân được xác định như sau: 

   
2 2 2

( ) x y t t x y y xJ u u I v I I D I dxdy u v u v dxdy


               Ω

                       (5) 

Trong đó, α được gọi là hệ số Lagrange và được cho trước trong quá trình tính toán. Bằng việc 

sử dụng xác định cực trị của hàm biến phân thông qua phương pháp Euler-Lagrange, véc tơ vận 

tốc u có thể được xác định. Cụ thể hóa về phương pháp rời rạc và tính toán được mô tả trong các 

tài liệu [18], [21]. 

 
 

Hình 1. Sơ đồ giải bài toán 



TNU Journal of Science and Technology 227(11): 127 - 135 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                   130                                                Email: jst@tnu.edu.vn 

Phương pháp trên cho phép xác định trường ma sát từ mỗi cặp ảnh. Bằng cách trung bình hóa 

nhiều cặp ảnh tại các thời gian khác nhau, trường ma sát có thể được xác định. Sơ đồ giải bài toán 

trên được trình bày trên Hình 1. 

2.2. Bố trí thí nghiệm cho tính toán trường ma sát 

Sơ đồ bố trí thí nghiệm điển hình cho phép đo trường ma sát được chỉ trên Hình 2. Mô hình có 

thể khác nhau, tuy nhiên vị trí của camera và đèn LED được bố trí tương tự như trong các nghiên 

cứu khác nhau. Thông thường camera được đặt phía trên sao cho sen sơ song song với bề mặt đo. 

Các đèn LED được bố trí hai bên, nhằm đảm bảo chiếu sáng đều trên bề mặt mô hình. Trước khi 

tiến hành thí nghiệm, dầu phản quang được sơn trên bề mặt mô hình. Sự thay đổi cường độ sáng 

của dầu phản quang sẽ được ghi lại bằng camera, phục vụ cho quá trình tính toán và xử lý dữ liệu 

sau này. 

 

Hình 2. Bố trí thí nghiệm đo trường ma sát, dòng chảy trên bề mặt mô hình 

Do chuyển động của dầu thường chậm, do vậy không nhất thiết phải sử dụng camera tốc độ 

cao trong quá trình thực nghiệm. Giá thành cho một camera thường giao động trong khoảng 200-

1000$, trong khi đèn LED có giá rẻ hơn và thông thường có thể tự chế tạo. Dầu phản quang 

thông thường có giá dưới 100$/lọ. Có thể thấy rằng, nếu ống thổi được trang bị sẵn, thì việc bố trí 

và tiến hành thực nghiệm cho nghiên cứu không đắt. Thí nghiệm này hoàn toàn có thể tiến hành 

và thực hiện tại Việt Nam. Trong phần tiếp theo, hai ví dụ về dòng chảy trên bề mặt cánh có độ 

giãn dài nhỏ tại góc tấn lớn và cánh dạng tam giác được mô tả, nhằm đánh giá hiệu quả của 

phương pháp trong hiển thị trường dòng chảy quanh vật.  

Chương trình xử lý ảnh trên phần mềm Matlab được xây dựng nhằm phân tích đặc trưng dòng 

chảy trên bề mặt vật. Thuật toán và chương trình được xây dựng bởi nhóm tác giả, và đã được 

công bố trong các công trình nghiên cứu trước đây [15], [16]. Trong phần tiếp theo của nghiên 

cứu này, các kết quả trường ma sát cho cánh có độ giãn dài nhỏ và cánh tam giác sẽ được phân 

tích. Chú ý rằng, các dữ liệu thô ban đầu được lấy từ các nguồn đã được công bố trước đó. 

3. Ứng dụng phương pháp trong phân tích dòng chảy và thảo luận 

3.1. Cánh có độ giãn dài nhỏ 

Cánh có độ giãn dài nhỏ là dạng cánh có chiều dài nhỏ hơn rất nhiều so với sải cánh. Tương 

tự như cánh thông thường, tại góc tấn lớn có sự tách dòng xẩy ra trên bề mặt cánh. Thêm vào đó, 

do ảnh hưởng của hiệu ứng hình học, hai bên cánh xuất hiện các dải xoáy dọc theo hướng chuyển 

động [22]. Trên Hình 3a đưa ra hình ảnh phân bố dầu trên bề mặt cánh. Ở đây, dòng chảy của khí 

có chiều từ trên xuống dưới. Thí nghiệm trên được thực hiện tại đại học Tohoku, Nhật Bản. Hình 

ảnh phân bố dầu có thể được tải từ trang web của trường. Từ hình ảnh dầu có thể thấy rằng, hiện 

tượng tách dòng xẩy ra tại mép trước và hai bên sườn cánh. Tại vị trí này, dầu tập trung và cường 
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độ sáng lớn hơn các vùng khác. Tại các vùng tách và hợp dòng, giá trị trường ma sát gần bằng 0 

(Hình 3b). Kết quả tính toán trường dòng chảy trên bề mặt cánh được chỉ ra trên Hình 3c. Vùng 

tách dòng có dạng hình cung và có thể mô tả rõ từ phân bố đường dòng chảy. Phía mép sau xuất 

hiện điểm hợp dòng. Giữa điểm tách và hợp dòng trên cánh, hình thành vùng xoáy chảy ngược. 

Thông thường vùng xoáy này ảnh hưởng xấu tới chất lượng khí động của cánh. Đường tách dòng 

thứ cấp tại hai sườn cánh có thể quan sát rõ từ hình ảnh dòng chảy. Có thể thấy rằng, thuật toán 

xử lý cho kết quả tốt về phân bố dòng chảy trên bề mặt của cánh. 

  

(a) (b) 

 
(c) 

Hình 3. Kết quả tính toán cho cánh độ dãn dài lớn, (a) Hình ảnh dầu trong bức ảnh cuối,  

(b) Giá trị trường ma sát, (c) Hình ảnh dòng chảy từ trường ma sát 

3.2. Dòng chảy trên bề mặt cánh tam giác 

Cánh tam giác, hay delta wing là dạng cánh có hình dạng tam giác, thường được ứng dụng 

cho thiết bị bay trên âm. Đặc điểm chung của dạng cánh này là xuất hiện dải xoáy chạy dọc theo 

hai mép cánh. Tại vận tốc dưới âm, hai dải xoáy này tương đối ổn định, giúp hình thành vùng áp 

suất thấp tại bề mặt trên của cánh. Điều này giúp tăng lực nâng và tăng góc thất tốc cho cánh. 
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Cánh tam giác đã được nghiên cứu nhiều trong các nghiên cứu trước. Liu và cộng sự [23] sử 

dụng phương pháp mô phỏng dầu đã chỉ ra cấu trúc của dòng chảy trên cánh. Trong nghiên cứu 

này, phương pháp xử lý dữ liệu của nhóm tác giả được sử dụng để hiển thị dòng chảy trên cánh. 

Các dữ liệu về ảnh ban đầu có thể tải về trên trang web của trường Đại học Mi-chi-gan, Hoa Kỳ 

(https://wmich.edu/mechanical-aerospace/directory/liu).   

Hình 4 đưa ra kết quả về phân bố dầu, độ lớn của trường ma sát và dòng chảy trên cánh tam 

giác. Có thể thấy rằng, phương pháp cho hiển thị khá tốt hiện tượng dòng chảy trên bề mặt cánh. 

Sự xuất hiện của hai dải xoáy trên cánh có thể quan sát thông qua điểm hợp dòng trên bề mặt 

cánh. Tại mép ngoài, xuất hiện điểm tách dòng thứ cấp. Điều này có nghĩa là một dải xoáy nhỏ 

nằm trong xoáy chính xuất hiện trên bề mặt của cánh. Kết quả của phương pháp trong bài toán 

phù hợp với các tính toán trước đó được chỉ ra bởi Liu và cộng sự [24].  

 
 

(a) (b) 

 
(c) 

Hình 4. Kết quả tính toán cho cánh độ dãn dài lớn, (a) Hình ảnh dầu trong bức ảnh cuối,  

(b) Giá trị trường ma sát, (c) Hình ảnh dòng chảy từ trường ma sát 

Hình 5 đưa ra kết quả về ảnh hưởng của hệ số Lagrange tới kết quả tính toán. Như đã trình 

bày tại mục 2.1, số Lagrange có tác dụng làm mượt kết quả. Khi số lớn, dòng chảy trên bề mặt 
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trở nên mượt hơn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các đặc tính nhỏ của dòng chảy bị loại đi. 

Kết quả có thể thấy rõ với số Lagrange lớn hơn 2000. Tại số Lagrange nhỏ, nhiều hiện tượng của 

dòng chảy có thể được mô tả rõ ràng. Do vậy, số Lagrange cần được lựa chọn chi tiết và cẩn thận 

trong quá trình xử lý dữ liệu. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Hình 5. Dòng chảy trên bề mặt cánh tại các số Lagrange: (a) α = 20, (b) α = 200,  

(c) α = 2000 và (d) α = 20000 

4. Kết luận 

Bài báo đã trình bày phương pháp thực nghiệm và xử lý dữ liệu trong phân tích dòng chảy 

trên bề mặt vật. Phương pháp thực nghiệm với chi phí thấp có thể thực hiện hoàn toàn tại Việt 

Nam. Kết hợp với xử lý dữ liệu tiên tiến, phương pháp có thể cho kết quả tốt trong mô phỏng các 

hiện tượng về dòng chảy quanh mô hình. Tuy nhiên số Lagrange cần được lựa chọn chi tiết trong 

quá trình tính toán dựa trên quan sát sự phù hợp giữa phân bố dầu và kết quả về dòng chảy. 
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Áp dụng trên cánh có độ giãn dài nhỏ và cánh tam giác, phương pháp trên cho thấy các hiện 

tượng dòng chảy có thể được phân tích và hiển thị đầy đủ. Tại góc tấn lớn, trên bề mặt cánh có 

thể xuất hiện vùng chảy ngược, bị giới hạn giữa điểm tách và hợp dòng. Tương tự như cánh tam 

giác, trên cánh có độ giãn dài nhỏ có thể xuất hiện vùng xoáy chạy dọc theo bề mặt của cánh. Kết 

quả phân tích trên cánh tam giác cho thấy, vùng xoáy thứ cấp xuất hiện tại mép ngoài của cánh. 

Các kết quả nghiên cứu này có thể cung cấp dữ liệu tham khảo cho mô phỏng số trong phân tích 

đặc tính dòng chảy quanh mô hình. 
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